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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG  
HOÁ CHẤT TẨY RỬA 

––––––––––––––––– 
 

 
 

Kính thưa Quý khách hàng, 

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể Quý khách hàng. Kính chúc Quý 

khách hàng luôn mạnh khoẻ và làm ăn phát đạt. Sau đây chúng tôi gửi tới Quý khách hàng Bảng giá thị 

trường của Sản phẩm hoá chất làm sạch KLENCO xuất xứ Singapore như sau: 

TT Mã hàng Tên sản phẩm Công dụng 
Quy 

cách 

Giá bán 

(VNĐ) 

  Hoá chất chuyên dụng   

01 SO-5 Shine On  
Hóa chất đánh bóng và bảo dưỡng đồ đạc, đồ gỗ  

Silicone furniture polish 
5lít/can 421.000 

02  SS-5 Steel Shine  
Hoá chất bảo dưỡng và đánh bóng đồ inox 

Stainless steel polish 
5lít/can 347.000 

03 CC-5 Cream Cleaner  
Kem đánh bóng đồ đạc bằng kim loại 

Furniture polish 
5lít/can 385.000 

04 K-5 Klen 2204  
Hoá chất tẩy lò nướng 

Oven Cleaner 
5lít/can 420.000 

05 GH-5 Gentle Hand  
Nước rửa tay 

Luxurious hand soap 
5lít/can 268.000 

06 E-5 Embrace  
Dầu tắm và gội 

Hair and body shampoo 
5lít/can 326.000 

  Hoá chất làm vệ sinh   

07 PV-5 Power View  
Hoá chất lau kính  

Glass cleaner 
5lít/can  233.000 

08 PL-5 Power Lemon  
Hoá chất làm sạch đa năng  

General purpose cleaner 
5lít/can 256.000 

09 PS-5 Power Sanlene  
Hoá chất làm sạch và khử khuẩn  

 Disinfectant chemical 
5lít/can 245.000 

10 PHS-5 
Power HG 

Sanlene 

Hoá chất làm sạch và khử khuẩn  

(dùng cho bệnh viện) 

 H.G Disinfectant chemical 

5lít/can 292.000 

11 PF-5 Power Floral  
Hoá chất khử mùi và tạo mùi thơm  

 Concentrated odor mask 
5lít/can 280.000 

12 PL-5 Power Lime 
Hóa chất khử mui và tạo mùi thơm (hướng 

chanh) 
5lít/can 272.000 

13 DB-5 Day Break  
Hoá chất khử mùi và tạo mùi thơm 

Disinfectant/deodorizer 
5lít/can 245.000 

14 PD-5 Power Deo  
Viên khử mùi tiểu nam   

Solid deodorant tablets 
5kg/hộp 735.000 

15 PB-5 Power Bac  
Hoá chất làm sạch và khử trùng toilet  

Antibacterial Toilet bowl cleaner 
5lít/can  245.000 

  Hoá chất giặt chăm sóc thảm, nỉ   

16  A-5 Action 170S  
Hoá chất giặt thảm ít bọt  

Spray extraction detergent 
5lít/can 250.000 

17 CT-5 Campaign 
Hoá chất giặt thảm nhiều bọt  

Carpet shampoo concentrate 
5lít/can 350.000 



18 PB-5 Power Blot  
Hoá chất khử mùi và tẩy vết bẩn trên thảm   

Spots, stains carpet remover 
5lít/can 269.000 

19 PS-5 Power Spotter  
Hoá chất tẩy vết bẩn trên thảm loại mạnh   

Heavy duty carpet stain remover 
5lít/can 408.000 

  Hoá chất phục hồi, bảo dưỡng sàn   

I Hoá chất đánh tróc -  Floor Stripper 

20 A150-5 Action 150  
Hoá chất bóc lớp bóng cũ  

Super Polish stripper 
5lít/can  257.000 

21 A150S-5 Action 150 S  
Hoá chất đánh tróc sàn mạnh  

High performance stripper 
5lít/can 385.000 

II Hoá chất phủ bóng sàn - Floor Finish 

22 SL-5 Spot Light  
Hoá chất đánh bóng sàn chất lượng cao   

High performance Floor Finish 
5lít/can 651.000 

23 SC-5 Super Coating  
Hoá chất phủ bóng sàn  

Supper Floor Finish 
5lít/can 555.000 

24 SUP-5 Sun Up Plus  
Hoá chất đánh bóng, hàn gắn vết xước lớp áo sàn 

Polymeric dressing 
5lít/can 338.000 

25 PG-5 Premium Gloss  
Hoá chất đánh bóng sàn gỗ  

Wooden floor finish 
5lít/can 674.000 

III Hoá chất bảo dưỡng đá Granite thiên nhiên – Granite Finishing 

26 GPP-5 
Granite Polishing 

Powder 
Hóa chất phủ bóng đá Granite 5lbs 3.164.000 

27 GFP-1 
Granite Finishing 

Poder 
Chất phụ gia màu dành cho đá Granite màu tối 2Kg 3.748.000 

28 GFS-5 
Granite Finishing 

Solution 
Hóa chất đánh bóng đá Granite 5lít/can 3.164.000 

IV Hóa chất bảo dưỡng đá Marble 

29 CS-5 
Crystallization 

Solution 
Hóa chất đánh bóng đá Marble 5lít/can 1.062.000 

30 MTC-5 
Main Tenance 

Crystallize 
Hóa chát bảo vệ bề mặt đá (sau khi phủ CS-5) 5lít/can 1.600.000 

31 KMP-10 
Klenco Marble 

Polish 
Hóa chất phủ bóng đá Marble 10lbs 3.514.000 

Lưu ý:  
- Giá trên chưa bao gồm 10 % thuế V.A.T.  

- Bảng giá có Hiệu lực từ 01/02/2014, có thể thay đổi tuỳ vùng thị trường và từng thời điểm mà không 

cần phải báo trước.  

- Vui lòng liên hệ đến Phòng Kinh doanh Công ty Phương Đông (Tel: 0422003632) để biết thêm thông 

tin chi tiết về thông số kỹ thuật, quy trình ứng dụng của sản phẩm và các chương trình khuyến mại 

hiện hành của chúng tôi.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng./. 

           

 
                

                 


